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Thời gian làm bài : 120 phút
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Trước khi các em nghĩ đến chuyện bay cao bay xa, hãy tập làm bất cứ thứ gì, có thể cả những thứ chẳng có ý nghĩa gì chứ không phải chỉ là những điều các em thích hay cho là quan trọng. Đừng bực bội vì những việc mà các em không tin tưởng, vì như thế các em sẽ cảm thấy nhàm chán chính bản thân mình, cũng đừng đem bản thân so sánh một cách lệch lạc với những người như Baltimore Orioles. Hãy giết chết cảm giác tự mãn và dễ dàng thoả hiệp, cảm giác mọi thứ dường như đều có lí hay cảm giác tự bằng lòng trong trạng thái tinh thần u mê. Hãy làm cho bản thân xứng đáng với những gì mà các em đang cố gắng. Và hãy đọc, đọc mọi lúc, đọc như một nguyên tắc của bản thân và như một cách để tôn trọng chính mình. Coi việc đọc như nguồn sống của cuộc đời. Hãy phát triển và bảo vệ một giá trị đạo đức bằng cách đưa ra các lập luận để chấp nhận nó. Hãy mơ những giấc mơ vĩ đại. Hãy làm việc cật lực. Hãy nghĩ cho bản thân mình. Hãy yêu tất cả những thứ các em thích và những người các em cảm mến bằng tất cả tấm lòng của mình. Và hãy làm tất cả những điều đó, như thể các em đang bị thúc giục, mỗi giây mỗi phút, từng chút một. Hãy tin bữa tiệc nào rồi cũng tàn nhưng các em đừng bao giờ tham gia vào một cuộc vui khi đã đến lúc tàn, cho dù buổi chiều hôm nay có rực rỡ đến thế nào.

(Trích Bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp trường trung học Wellesley – David McCullough, theo http://www.ehapu.edu.vn, ngày 5/6/2012)

Câu 1. Đoạn trích trên chủ yếu sử dụng phương thức biểu đạt nào?

Câu 2. Theo anh/ chị, David McCullough muốn nhắn gửi điều gì qua câu: “Trước khi các em nghĩ đến chuyện bay cao bay xa, hãy tập làm bất cứ thứ gì, có thể cả những thứ chẳng có ý nghĩa gì chứ không phải chỉ là những điều các em thích hay cho là quan trọng.”?

Câu 3. Anh/ Chị hiểu câu: “Coi việc đọc như nguồn sống của cuộc đời.” như thế nào?

Câu 4. Anh/ Chị có đồng tình với quan điểm của tác giả: “Hãy nghĩ cho bản thân mình.” không? Vì sao?

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm)

“Hãy mơ những giấc mơ vĩ đại.” (David McCullough) - Nên hay không nên?

Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày quan điểm của anh/ chị về vấn đề trên.

Câu 2: (5.0 điểm)
Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ có đoạn:

Hồn Trương Ba: (sau một lát) Ông Đế Thích ạ, tôi không thể tiếp tục mang thân anh hàng thịt được nữa, không thể được!
Đế Thích: Sao thế? Có gì không ổn đâu!
Hồn Trương Ba: Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn.
Đế Thích: Thế ông ngỡ tất cả mọi người đều được là mình toàn vẹn cả ư? Ngay cả tôi đây. Ở bên ngoài, tôi đâu có được sống theo những điều tôi nghĩ bên trong. Mà cả Ngọc Hoàng nữa, chính người lắm khi cũng phải khuôn ép mình cho xứng với danh vị Ngọc Hoàng. Dưới đất, trên trời đều thế cả, nữa là ông. Ông đã bị gạch tên khỏi sổ Nam Tào. Thân thể thật của ông đã tan rữa trong bùn đất, còn chút hình thù gì của ông đâu!
Hồn Trương Ba: Sống nhờ vào đồ đạc, của cải người khác, đã là chuyện không nên, đằng này đến cái thân tôi cũng phải sống nhờ anh hàng thịt. Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết!
(Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2013, tr.149)

Phân tích khát vọng của nhân vật Hồn Trương Ba trong đoạn trích trên. 

...Hết...
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HƯỚNG DẪN CHUNG :


Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của đề và hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.

Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

Sau khi cộng điểm toàn bài mới làm tròn điểm theo quy định (0.25 làm tròn thành 0.5; 0.75 làm tròn thành 1.0)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM :

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (3.0 điểm)

Câu 1. Phương thức biểu đạt chủ yếu : nghị luận. (0.5 điểm)
Câu 2. (0.5 điểm)
Học sinh trình bày theo cách hiểu riêng của mình. Câu trả lời cần hợp lí, có sức thuyết phục.

Có thể trả lời theo hướng sau :

David McCullough muốn nhắn gửi : Các em đừng vội nghĩ đến việc làm những chuyện to lớn hay những việc mình thích hoặc cho là quan trọng, mà hãy làm từ những việc nhỏ nhất, thậm chí cả những việc chẳng có ý nghĩa gì, để thử sức mình, để tích lũy kinh nghiệm, từ đó biết được đâu là điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để xác định hướng đi cho cuộc đời mình. 
Câu 3. (1.0 điểm)
Học sinh trình bày theo cách hiểu riêng của mình. Câu trả lời cần hợp lí, có sức thuyết phục.

Có thể trả lời theo hướng sau :

“Coi việc đọc như nguồn sống của cuộc đời” nghĩa là coi sách và việc đọc sách (để giải trí, để tích lũy tri thức, để bồi dưỡng nhân cách…) là cơ sở để tồn tại, là cách để nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người. Nguồn sống tinh thần này cũng quan trọng không kém nguồn sống vật chất nuôi dưỡng cơ thể con người. 

Câu 4. (1.0 điểm)
Học sinh trình bày theo cách hiểu riêng của mình. Câu trả lời cần hợp lí, có sức thuyết phục.

Có thể trả lời theo hướng sau :

- Nếu đồng tình với quan điểm “nghĩ cho bản thân mình”, cần lập luận theo hướng mọi việc mình làm trước hết phải vì mình, mình xứng đáng được hưởng những thành quả do mình cố gắng làm ra. Một người không biết nghĩ cho bản thân mình thì khó có thể nghĩ cho người khác, khó có thể sống vì người khác; cũng như vậy, một người không biết thương mình thì khó thương người khác (tục ngữ có câu “thương người như thể thương thân”). Hơn nữa, chỉ khi biết mình cần gì thì mới thấu hiểu được mong muốn của người khác, từ đó mới có thể giúp đỡ người khác.

- Nếu phản đối, cần lập luận theo hướng, mặt trái của việc “nghĩ cho bản thân mình” là lối sống ích kỉ, nhỏ nhen; chỉ biết cho mình, chăm lo lợi ích riêng của mình; không quan tâm, chia sẻ với người khác.

- Nếu vừa đồng tình, vừa phản đối : kết hợp hai cách lập luận trên.

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)


Câu 1 : (2.0 điểm)

Từ đoạn văn (1) trong phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về văn hóa đọc của giới trẻ hiện nay.

a. Yêu cầu về kĩ năng :

- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 200 chữ.

- Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.

b. Yêu cầu về kiến thức :

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, có thể có những suy nghĩ riêng mà hợp lí thì vẫn được chấp thuận. Có thể triển khai bài viết dựa vào những gợi ý sau:

- Nếu học sinh cho là nên, cần lập luận theo hướng : “Hãy mơ những giấc mơ vĩ đại” là hãy nghĩ đến và khao khát làm được những việc lớn lao. Những suy nghĩ và khao khát đó sẽ trở thành động lực để chúng ta đạt được những điều mà mình mong muốn.

- Nếu học sinh cho là không nên, cần lập luận theo hướng : “Hãy mơ những giấc mơ vĩ đại” là hãy nghĩ đến và khao khát làm được những việc lớn lao. Nhưng nếu “giấc mơ” đó quá sức, không hoặc thiếu cơ sở thực hiện đễ rơi vào hoàn cảnh “lực bất tòng tâm” (không có sức để theo đuổi ý định); dễ thất bại; ước mơ không thành hiện thực khiến chúng ta dễ rơi vào tuyệt vọng và thất vọng về bản thân.

- Nếu vừa cho là nên, vừa cho là không nên, cần kết hợp hai cách lập luận trên.

Câu 2 : (5.0 điểm)
a. Yêu cầu về kĩ năng : (0.5 điểm)
- Học sinh biết cách viết bài văn nghị luận văn học, bố cục chặt chẽ, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ…

- Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu… 

b. Yêu cầu về kiến thức :

Học sinh trình bày theo cách hiểu riêng của mình. Câu trả lời cần hợp lí, có sức thuyết phục.

Có thể trả lời theo hướng sau :

1. Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm và đoạn trích (0.5 điểm)

2. Phân tích khát vọng của nhân vật Hồn Trương Ba: (3.5 điểm)
- Khát vọng được thoát ra khỏi nghịch cảnh phải sống nhờ trong thân xác anh hàng thịt: (1.0 điểm)
+ Ý thức được tình cảnh trớ trêu là phải sống bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo.

+ Thấm thía nỗi đau khổ và không chấp nhận tình trạng vênh lệch giữa hồn và xác. Các từ ngữ không thể tiếp tục, không thể được, không thể trong lời thoại của Trương Ba cho thấy thái độ kiên quyết, dứt khoát của nhân vật.

- Khát vọng được sống là chính mình: (1.0 điểm)

+ Muốn là mình một cách toàn vẹn; thể xác và linh hồn hòa hợp; bên trong và bên ngoài, suy nghĩ và hành động thống nhất.

+ Mong muốn một cuộc sống có ý nghĩa, không chấp nhận sự dung tục, tầm thường: Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết!

- Ý nghĩa: (1.0 điểm)
+ Khát vọng của Hồn Trương Ba đã cho ta thấy vẻ đẹp tâm hồn của con người trong cuộc đấu tranh chống lại sự dung tục, giả tạo; bảo vệ quyền được sống là chính mình; hướng đến sự hoàn thiện nhân cách.

+ Khát vọng của Hồn Trương Ba được thể hiện sâu sắc nhờ ngôn ngữ kịch hấp dẫn, giàu sức khái quát và tính triết lí.

- Đánh giá về nghệ thuật (0.5 điểm) 

+ Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật kịch thông qua lời thoại.

+ Ngôn ngữ giàu chất triết lí.

+ …

3. Đánh giá chung về giá trị tác phẩm; Khẳng định quan niệm sống đúng đắn. (0.5 điểm) 

